

Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật theo định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Một số vấn đề lý luận về nhà nước và pháp luật đương đại 
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LLC-05   Số tín chỉ của học phần:  04
Các học phần tiên quyết(nếu có):
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS.Nguyễn Thị Hồi
	Cộng tác viên
	Ngochoi1956@yahoo.com 
	0856127680

	2
	PGS.TS.Lê Văn Long
	Cộng tác viên
	vuonglonghlu@gmail.com 
	0988800899

	3
	GS.TS.Nguyễn Minh Đoan
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Minhdoan3000@yahoo.com 
	0904368668

	4
	TS.Bùi Xuân Phái
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	phailaw@gmail.com 
	0903266863

	5
	TS.Nguyễn Văn Năm
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	vannamdhl@gmail.com 
	0913525794


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:Trang bị cho người học những tri thức lý luận cơ bản về những vấn đề nhà nước và pháp luật đương đại bao gồm: nhà nước và pháp luật trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; nhà nước, pháp luật và phát triển bền vững; nhà nước, pháp luật và quyền con người; nhà nước, pháp luật và dân chủ; nhà nước, pháp luật và công bằng, bình đẳng; nhà nước, pháp luật với trưng cầu dân ý và phản biện xã hội. 
Về kỹ năng: Thông qua các kiến thức đã trang bị cho người học, học phần này cũng sẽ giúp người học vận dụng các nội dung đã học vào việc nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học pháp lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước cũng như hệ thống pháp luật.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1:Nhà nước, pháp luật trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. Nguyễn Minh Đoan		Email: minhdoan3000@yahoo.com    Điện thoại:  0904368668
2. Nguyễn Văn Năm 	            Email: 	vannamdhl@gmail.com           Điện thoại: 0913525794
3. Nguyễn Thị Hồi	            Email: 	ngochoi1956@yahoo.com       Điện thoại: 0856127680
2.2. Nội dung giảng dạy:
· Khái niệm kinh tế thị trường
· Đặc điểm của nền kinh tế thị trường Việt Nam
· Khái niệm hội nhập quốc tế
· Các lĩnh vực của hội nhập quốc tế
· Những điểm lợi và bất lợi của hội nhập quốc tế
· Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
· Vai trò của pháp luật trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
2.3. Tài liệu tham khảo:
*Tài liệu tham khảo bắt buộc:
· Bài giảng của giảng viên (file mềm hoặc bản cứng) 
· “Học thuyết “nền kinh tế thị trường xã hội” và ý nghĩa đối với Việt Nam”, ThS. Hoàng Văn Nghĩa, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 8 tháng 8/2002.
· Những nền tảng pháp lý cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Chủ biên: PGS. TS. Lê Hồng Hạnh, Hà Nội, 2002, tr. 9-26.
*Tài liệu tham khảo tự chọn: 
· Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi, Ngân hàng Thế giới (Báo cáo tình hình phát triển thế giới 1997), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội – 1998.
· Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội – 2009.
· Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, TS. Nguyễn Minh Đoan, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2008. 
· website www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm , ngày 23/5/2011.
Vấn đề/chuyên đề 2:Nhà nước, pháp luật và phát triển bền vững
2.1. Họ và tên giảng viên:   
1. Bùi Xuân Phái                    Email: phailaw@gmail.com                Điện thoại: 0903266863
2. Lê Văn Long		Email: vuonglonghlu@gmail.com        Điện thoại:  0988800899              
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Khái niệm phát triển bền vững
- Nội dung của phát triển bền vững
- Những yếu tố ảnh hưởng cho phát triển bền vững
- Vai trò của nhà nước và pháp luật đối với phát triển bền vững
2.3. Tài liệu tham khảo: 	
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Bài giảng của giáo viên
- TS. Bùi Xuân Phái, chức năng quản lý môi trường của nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững ở Việt Nam hiên nay luận án tiến sĩ Luật học.
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- PGS.TS. Nguyễn Văn Động- giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam hiện nay, NXB Tư pháp, 2013;
- Bùi Xuân Phái, Bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách phát triển bền vững từ thực tiễn Trung Quốc, Tạp chí Luật học số 5(191)/2016
- PGS.TS Nguyễn Văn Động (Chủ nhiệm đề tài), Xây đựng và hoàn thiện pháp luật dảm bảo phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, Đề tài khoa học cấp bộ, Viện khoa học pháp lý, Hà Nội (2010);
- Hoàng Thế Liên (Chủ nhiệm đề tài), Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng và hoàn thiện pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ,Bộ Tư pháp, Hà Nội, (2015).
Vấn đề/chuyên đề 3: Nhà nước, pháp luật và quyền con người
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. Bùi Xuân Phái                    Email: phailaw@gmail.com                Điện thoại: 0903266863
2. Lê Văn Long		Email: vuonglonghlu@gmail.com        Điện thoại:  0988800899              
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Khái niệm quyền con người.
- Nguồn gốc của quyền con người.
- Đặc trưng của quyền con người.
- Lịch sử phát triển của tư tưởng về quyền con người.
- Phân lọai quyền con người.
- So sánh quyền con người và quyền công dân.
- Nhà nước đối với quyền con người: nhà nước thừa nhận, bảo đảm thực hiện và bảo vệ quyền con người.
- Pháp luật đối với quyền con người: pháp luật ghi nhận, quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện và bảo vệ quyền con người.
2.3. Tài liệu tham khảo: 	
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· Bài giảng của giảng viên (file mềm hoặc bản cứng) 
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
Vấn đề/chuyên đề 4:Nhà nước, pháp luật và dân chủ
2.1. Họ và tên giảng viên:    
1. Nguyễn Minh Đoan		Email: minhdoan3000@yahoo.com    Điện thoại:  0904368668
2. Nguyễn Thị Hồi	            Email: 	ngochoi1956@yahoo.com       Điện thoại: 0856127680
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Khái quát chung về dân chủ
- Nhà nước với dân chủ
- Pháp luật với dân chủ
- Nhà nước, pháp luật và dân chủ qua các thời kỳ phát triển
- Nhà nước, pháp luật và dân chủ ở Việt nam hiện nay
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· TS. Nguyễn Minh Đoan, Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, 2009. 
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
· PGS.TS. Ngô Huy Cương, Dân chủ và Pháp luật dân chủ, Nxb. Tư pháp 2006.
Vấn đề/chuyên đề 5:Nhà nước, pháp luật vàcông bằng, bình đẳng
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. Nguyễn Minh Đoan		Email: minhdoan3000@yahoo.com    Điện thoại:  0904368668
2. Nguyễn Văn Năm 	            Email: 	vannamdhl@gmail.com           Điện thoại: 0913525794
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Quan niệm về công bằng, bình đẳng và các tiêu chuẩn về công bằng, bình đẳng
- Mối liên hệ giữa nhà nước, pháp luật với công bằng, bình đẳng
- Nhà nước, pháp luật với việc thực hiện công bằng, bình đẳng ở Việt Nam
- Giải pháp hoàn thiện nhà nước, pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu công bằng, bình đẳng ở xã hội Việt Nam hiện nay
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
· PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Trầm (Chủ biên), những vấn đề lý luận cơ bản về công bằng xã hội trong điều kiện nước ta hiện nay, Nxb Khoa học xã hội 2009.
· Lê Hữu Tầng, “Về công bằng xã hội”, tạp chí Cộng sản số 19/1996 tr. 33.
· Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- TS. Nguyễn Minh Đoan, Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, 2008
Vấn đề/chuyên đề 6:Nhà nước, pháp luật với trưng cầu ý dân và phản biện xã hội
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. Lê Văn Long		Email: vuonglonghlu@gmail.com        Điện thoại:  0988800899      
2. Nguyễn Thị Hồi	            Email: 	ngochoi1956@yahoo.com       Điện thoại: 0856127680
2.2. Nội dung giảng dạy: 
- Những vấn đề lý luận về nhà nước, pháp luật, trưng cầu ý dân và phản biện xã hội
- Những vấn đề lý luận về vai trò của nhà nước, pháp luật với trưng cầu ý dân và phản biện xã hội
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
-Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật (Tái bản lần thứ 3 có sửa đổi). Trường Đại học luật Hà Nội. Tập thể tác giả. Chủ biên : GS. TS. Lê Minh Tâm, PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan. Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2013. 502 trang.
-Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Tập thể tác giả. Chủ biên: GS. TS. Hoàng Thị Kim Quế. Nxb.  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. 
- PGS. TS. Nguyễn Văn Động. Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật. Dùng cho đào tạo đại học và sau đại học luật. (Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung). Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2012, 351 trang.
-PGS. TS. Nguyễn Văn Động. Sự cần thiết của việc nghiên cứu vấn đề đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay. Tạp chí Luật học, Trường Đại học luật Hà Nội thuộc Bộ tư pháp, Số 8 - 2008, trang 8 - 13, 40.
- PGS. TS. Nguyễn Văn Động. Nghiên cứu vấn đề đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động  xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay. Tạp chí Luật học, Trường đại học luật Hà Nội thuộc Bộ tư pháp, Số 10 - 2008, trang 11 - 17.
-PGS. TS. Nguyễn Văn Động. Hoạt động xây dựng pháp luật trước yêu cầu phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay. Tạp chí Luật học, Trường Đại học luật Hà Nội thuộc Bộ tư pháp, Số 3 - 2010, trang 11 - 17, 63.
- Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Sách chuyên khảo. Tập thể tác giả. Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Văn Động. Nxb.  Tư pháp, Hà Nội, 2010, 430 trang.
-  PGS. TS. Nguyễn Văn Động. Cách thức xác định cácyếu tố phát triển bền vững của pháp luật và lồng ghép chúng vào quá trình xây dựng pháp luật. Tạp chí Luật học, Trường Đại học luật Hà Nội thuộc Bộ tư pháp, Số 5 - 2010, trang 10 - 16.	
- PGS. TS. Nguyễn Văn Động. Chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Luật học, Trường Đại học luật Hà Nội, Số 3 - 2003, trang 10 - 13.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
-  Võ Hải Long. Luận án tiến sĩ : Vai trò của pháp luật đối với phát triển bền vững ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội, 2009, 212 trang, không kể phụ lục (luận án đưa ra bảo vệ cấp bộ môn). 
	- Võ Hải Long. Luận văn thạc sĩ:Hoàn thiện pháp luật trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Hà Nội, 2004, 74 trang.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Nhà nước, pháp luật trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
	4
	
	
	8
	12

	2
	Nhà nươc, pháp luật và phát triển bền vững
	4
	
	
	8
	12

	3
	Nhà nước, pháp luật và quyền con người
	4
	
	
	8
	12

	4
	Nhà nước, pháp luật và dân chủ
	4
	
	
	8
	12

	5
	Nhà nước, pháp luật và công bằng, bình đẳng
	4
	
	
	8
	12

	6
	Nhà nước, pháp luật với trưng cầu ý dân và phản biện xã hội
	4
	
	
	8
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 06 bài tập nhóm có thuyết trình (tương ứng với 06 chuyên đề).
b) Thang điểm đánh giá: đánh giá theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 01 chữ số thập phân. 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Nộp bài tiểu luận vào buổi thảo luận cuối cùng của học phần. Tên đêf tài tiểu luận do học viên tự chọn phù hợp với nội dung các chuyên đề của học phần. 
b) Thang điểm đánh giá: đánh giá theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 01 chữ số thập phân.
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:Nhà nước, pháp luật trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	· Khái niệm kinh tế thị trường
· Đặc điểm của nền kinh tế thị trường Việt Nam
· Khái niệm hội nhập quốc tế
· Các lĩnh vực của hội nhập quốc tế
· Những điểm lợi và bất lợi của hội nhập quốc tế
· Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
· Vai trò của pháp luật trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


2. Vấn đề/chuyên đề 2:Nhà nước, pháp luật và phát triển bền vững
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái niệm phát triển bền vững
- Nội dung của phát triển bền vững
- Những yếu tố ảnh hưởng cho phát triển bền vững
- Vai trò của nhà nước và pháp luật đối với phát triển bền vững
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


3. Vấn đề/Chuyên đề 3: Nhà nước, pháp luật và quyền con người
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái niệmquyền con người.
- Nguồn gốc của quyền con người.
- Đặc trưng của quyền con người.
- Lịch sử phát triển của tư tưởng về quyền con người.
- Phân lọai quyền con người.
- So sánh quyền con người và quyền công dân.
- Nhà nước đối với quyền con người: nhà nước thừa nhận, bảo đảm thực hiện và bảo vệ quyền con người.
- Pháp luật đối với quyền con người: pháp luật ghi nhận, quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện và bảo vệ quyền con người.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	- Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


4. Vấn đề/Chuyên đề 4: Nhà nước, pháp luật và dân chủ
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát chung về dân chủ
- Nhà nước với dân chủ
- Pháp luật với dân chủ
- Nhà nước, pháp luật và dân chủ qua các thời kỳ phát triển
- Nhà nước, pháp luật và dân chủ ở Việt nam hiện nay
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


5. Vấn đề/Chuyên đề 5: Nhà nước, pháp luật vàcông bằng, bình đẳng
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Quan niệm về công bằng, bình đẳng và các tiêu chuẩn về công bằng, bình đẳng
- Mối liên hệ giữa nhà nước, pháp luật với công bằng, bình đẳng
- Nhà nước, pháp luật với việc thực hiện công bằng, bình đẳng ở Việt Nam
- Giải pháp hoàn thiện nhà nước, pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu công bằng, bình đẳng ở xã hội Việt Nam hiện nay

	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


6. Vấn đề/Chuyên đề 6: Nhà nước, pháp luật với trưng cầu ý dân và phản biện xã hội
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Những vấn đề lý luận về nhà nước, pháp luật, trưng cầu ý dân và phản biện xã hội
- Những vấn đề lý luận về vai trò của nhà nước, pháp luật với trưng cầu ý dân và phản biện xã hội
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

	Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	- Thảo luận các nội dung do giảng viên và học viên đưa ra nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm đã được giảng viên giao
- Thu bài tập tiểu luận
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
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